
KHÔNG.Mục Đơn vị Sự chỉ rõ
1 Tên xe Bán thông minh Xe tải xịt bitum
2 Loại lái xe 4x2
3 Khối lượng bể M³ l 8-10
4 Kích thước tổng thể mm 8995 × 2490 × 3200
5 Trọng lượng thô Kilôgam 16000
6 Khối hàng Kilôgam 5705
7 Curb trọng lượng Kilôgam 10100
số 8 Số trục 2
9 Cơ sở chiều dài mm 4700
10 tốc độ tối đa Km/h 90
11 Mô hình khung gầm DFL1160BX

12 Thương hiệu khung
gầm Dongfeng

13 Nhà sản xuất khung
gầm Công ty động cơ Dongfeng

14 Danh mục khung gầm Hàng hóa Khung xe tải
15 Mô hình động cơ B190-33
16 Nhà sản xuất động cơ Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd

17 Dịch chuyển / Quyền
lực ml/kW 5900 /140

18 Khí thải Tiêu chuẩn Euro III
19 Loại nhiên liệu Dầu diesel
20 Thông số / số lốp xe 10,00R20 / 6+1
21 Quá trình lây truyền DF6S900
22 Trục trước /trục sau T 7T/10T

23 Taxi
D530 phẳng, một chiếc taxi phẳng một
hàng, bộ điều chỉnh cửa sổ điện, khóa
CentralControld, bảng điều khiển PXD-B
với điều kiện không khí

24 Ghế taxi người đàn
ông 3

25 Chiều rộng phun mm 6000
26 Vòi phun Số lượng PC 48












